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	MA   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
        NĂM HỌC:  2022 – 2023

MÔN:  NGỮ VĂN 6 – Thời gian 90 phút



	TT
	Kĩ năng
	Nội  dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận

thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận

dụng cao

	I.
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị
	Nhận biết:

· Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận; nhận biết và chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

· 
Nhận biết một số yếu tố của truyện, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ truyện.

· Nhận biêt văn bản thông tin.

· - Xác định từ đa nghĩa và từ đồng âm…
· Xác định được công dụng của từ mượn, dấu ngoặc kép, dấu chấm phẩy, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ…

Thông hiểu:

· Hiểu được ý nghĩa, chủ đề của văn bản và tác dụng của các chi tiết tiêu biểu;

· Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ.

· 
Tóm tắt được các nội dung chính trong văn bản nghị luận

· Phân tích được đặc điểm nhân

vật (qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ý nghĩ).
	
	
	
	

	
	
	luận, truyện,
	
	
	
	
	

	
	
	văn bản
	
	
	
	
	

	
	
	thông tin.
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt:

- Dấu ngoặc kép
- Từ đa nghĩa và từ đồng âm
	
	
	
	
	

	
	
	- Từ mượn.
	
	6 TN
	2 TL
	1TL
	

	
	
	- Lựa chọn cấu
	
	
	
	
	

	
	
	trúc câu.
	
	
	
	
	

	
	
	-Dấu
chấm
	
	
	
	
	

	
	
	phẩy;
	
	
	
	
	

	
	
	phương
tiện
	
	
	
	
	

	
	
	giao tiếp phi
	
	
	
	
	

	
	
	ngôn ngữ.
	
	
	
	
	


	
	
	
	· 
Hiểu được tác dụng của một số yếu tố, chi tiết cũng như cách triển khai của văn bản thông tin.

· 
Nắm được vai trò của các phương tiện giao tiếp  phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu…).

- Hiểu được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu trong việc thể hiện nghĩa của văn bản. Biết cách lựa chọn cấu trúc câu để thể hiện hiệu quả nghĩa của văn bản.

Vận dụng:

· Rút ra được ý nghĩa, bài học, cách ứng xử từ văn bản.
	
	
	
	

	II.
	Viết
	Văn
tự sự

	Kể lại được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân. 


	
	
	
	1TL

	Tổng
	
	6TN
	2 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30 %
	20 %
	10 %
	40%
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	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC:  2022 – 2023
                    MÔN:  NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút( không kể thời gian phát đề)


I. ĐỌC- HIỂU: (6.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

[...] Rồi cả nhà - trừ tôi - vui như Tết khi bé Phương, qua giới thiệu của chú Tiến Lê, được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế. Luật của cuộc thi là thí sinh phải vẽ một bức tranh theo đề tài tự chọn ngay trước mắt ban giám khảo. Trước khi đi thi, nó có vẻ cứ hay xét nét tôi, khiến tôi rất khó chịu. Nó nhập tâm lời dạy của chú Tiến Lê: “Cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất với cháu”.

Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi: Bức tranh của nó được trao giải nhất. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải”.

Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường. Bố mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương đã được đóng khung, lồng kính. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:

- Con có nhận ra con không?

Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì...

- Con đã nhận ra ai chưa? - Mẹ tôi vẫn hồi hộp.

Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy!”.
                                                                  (Trích “Bức tranh của em gái tôi”, Tạ Duy Anh)
Lựa chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài làm:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên ? 

A. Tự sự
                            C. Thuyết minh

B. Biểu cảm
                            D. Nghị luận

Câu 2. Dòng nào thể hiện đầy đủ từ mượn trong câu: “Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy!”?
A. Đấy là, tâm hồn
B. tâm hồn, nhân hậu
C. Đấy là, nhân hậu
D. Cả ba A, B, C đều đúng.
Câu 3. Khi tài năng của cô em được phát hiện, người anh có thái độ ra sao?

A. Chê bai, không thèm quan tâm tranh của em

B. Ghét bỏ, luôn luôn mắng em vô cớ

C. Buồn bã, khó chịu, gắt gỏng, không còn thân với em như trước.
D. Vui mừng vì em có tài.
Câu 4. Nêu tác dụng của việc sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ trong câu: “Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ” có tác dụng gì?
A. Thể hiện sự liên kết trong đoạn văn.

B. Nhằm nhấn mạnh đối tượng được nói đến.

C. Giúp cho việc miêu tả đối tượng được cụ thể, sinh động hơn.

D. Cả ba A, B, C đều đúng.
Câu 5. Từ “cổ” trong câu “Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra.” sử dụng theo nghĩa gốc đúng hay sai?
 A. Đúng.
                            B. Sai.
Câu 6. Nhận xét nào sau đây không thể hiện đúng bài học từ truyện "Bức tranh của em gái tôi"? 

A. Cần vượt qua sự mặc cảm tự ti trước tài năng của người khác.

B . Trân trọng và vui mừng trước những thành công của người khác.

C. Nhân hậu ,độ lượng sẽ giúp mình vượt qua tính ích kỉ cá nhân.

D. Biết xấu hổ khi mình thua kém người khác.
Câu 7. Tại sao đứng trước bức tranh người anh lại muốn nói với mẹ: '' Không phải con đâu, đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy"?

Câu 8. Phần gạch chân đặt trong dấu ngoặc kép được sử dụng trong câu: “Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải” có công dụng gì?
Câu 9. Hãy trình bày cảm nhận của em về thông điệp của đoạn trích trên bằng một đoạn văn ngắn ( từ 3- 5 câu).
II. VIẾT (4.0 điểm)

        Em đã từng trải qua những chuyến đi xa, được khám phá và trải nghiệm biết bao thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, học tập được bao điều mới lạ,… Hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.

-------------- HẾT---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
	ĐỀ THAM KHẢO


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Il

- NĂM HỌC:  2022 – 2023
                               MÔN:  NGỮ VĂN 9
    Thời gian: 90 phút( không kể thời gian phát đề)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG

- GV vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

- GV cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài, không đếm ý cho điểm, đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng (ưu tiên cho những bài văn có sáng tạo).

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC- HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	Người anh cảm nhận được tình cảm của em và thấy mình không đẹp được như bức tranh.

………
	1,0

	
	8
	Công dụng: Trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
	1,0

	
	9
	 Hs nêu được:

- Tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn, cao đẹp hơn lòng ghen ghét, đố kị. 

- Không nên đố kị, ghen ghét trước tài năng của người khác mà cần phải biết vượt qua tất cả những mặc cảm, tự ti để vượt qua chính mình.        

- Đoạn trích  có ý nghĩa giáo dục nhân cách gợi ra những điều sâu sắc về mối quan hệ, thái độ, cách ứng xử giữa người với người trong cuộc sống hàng ngày. 


	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	- Sử 
 A.Yêu cầu về kĩ năng:

- Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu , diễn đạt.

- Ngôn ngữ kể chuyện sinh động, giàu sức biểu cảm, bài viết lôi cuốn, hấp dẫn, cảm xúc.

- Bài làm cần kết hợp giữa – miêu tả - biểu cảm hợp lí.

B. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo các ý chủ yếu dưới đây:

- Mở bài: Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.

- Thân bài:

+ Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hòan cảnh diễn ra trải nghiệm. 

+ Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan.

+ Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng.

+ Kết hợp kể và miêu tả, biểu cảm.

- Kết bài: Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.

* Lưu ý: Khuyến khích bài viết sáng tạo, cảm xúc tự nhiên, tình cảm trong sáng- Giáo viên linh hoạt ghi điểm cho bài làm học sinh.
	0.5
0.5

2.5
0.5


